
Tổng TC Lý thuyết Thực hành Bài tập

Giáo dục quốc phòng 165

102002 Giáo dục thể chất 1 0 0 0 0 30

125082 Kinh tế học 3 3 0 0 45

102063 Triết học Mác - Lênin 3 3 0 0 45

102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 0 0 30

102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 0 30

128093 Lý luận về nhà nước và PL 3 2 0 1 60

128077 Tư duy pháp lý 2 1 0 1 45

102091 English 1 2 1 0 1 45

17 14 0 3 330

102003 Giáo dục thể chất 2 0 0 0 0 30

128095 Phương pháp nghiên cứu luật học 3 3 0 0 45

128072 Luật dân sự 1 3 2 0 1 60

128096 Luật hiến pháp 3 3 0 0 45

128097 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 3 0 0 45

128003 Công pháp quốc tế 2 1 0 1 45

102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3 2 1 0 75

102092 English 2 2 1 0 1 45

19 15 1 3 390

102004 Giáo dục thể chất 3 0 0 0 0 30

128094 Luật hình sự 3 3 0 0 45

128098 Luật hành chính 3 2 0 1 60

128099 Luật dân sự 2 3 2 0 1 60

128100 Luật Tổ chức các cơ quan nhà nước 3 3 0 0 45

102093 English 3 2 1 0 1 45

128102 Pháp luật về hoạt động bổ trợ tư pháp 3 3 0 0 45

128103 Tìm hiểu và định hướng nghề luật 3 3 0 0 45

128104 Luật học so sánh 3 3 0 0 45

128101 Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 3 0 0 45

20 17 0 3 375

128105 Luật tố tụng hành chính 2 1 0 1 45

128066 Luật tố tụng dân sự và thi hành án dân sự 3 3 0 0 45

128020 Luật ngân hàng 2 1 0 1 45

128106 Pháp luật về doanh nghiệp và phá sản 3 3 0 0 45

102094 English 4 3 2 0 1 60

102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 0 30

128108 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2 1 0 1 45

128109 Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo 2 1 0 1 45

128107 Tội phạm học 2 1 0 1 45

128110 Pháp luật về phòng chống tham nhũng 2 1 0 1 45

19 14 0 5 360

102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 0 30

128069 Luật lao động 3 3 0 0 45
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128024 Luật tố tụng hình sự 2 1 0 1 45

128122 Luật đất đai 3 3 0 0 45

128111 Luật thương mại 3 2 0 1 60

102095 English 5 3 2 0 1 60

128112 Pháp luật về quyền con người 2 1 0 1 45

128113 Pháp luật về an sinh xã hội 2 1 0 1 45

128061 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 0 1 45

128030 Pháp luật về thương mại điện tử 2 1 0 1 45

20 15 0 5 375

128114 Anh văn pháp lý 3 3 0 0 45

128029 Pháp luật về thuế 2 1 0 1 45

128021 Luật sở hữu trí tuệ 2 1 0 1 45

128032 Tư pháp quốc tế 2 1 0 1 45

127010 Luật thương mại quốc tế 2 1 0 1 45

128116 Kỹ năng tư vấn pháp luật 3 2 0 1 60

128117 Kỹ năng tranh tụng 2 1 0 1 45

128115 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 2 1 0 1 45

128118 Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án 2 1 0 1 45

18 11 0 7 375

22222 Tốt nghiệp 10 0 10 0 450

10 0 10 0 450

123 86 11 26 2655

Nơi nhận: TRƯỞNG KHOA

- Ban Giám hiệu; (Đã ký)

- Phòng Đào tạo;

- Lưu: Khoa QT-KTQT. TS. Nguyễn Văn Tân
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TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5

Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA


